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Quận 5, ngày 19 tháng 9 năm 2022 

                                                               
THÔNG BÁO 

Về phát bằng tốt nghiệp trung cấp của học sinh năm 2022 
  

Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-KTCNHV-ĐT ngày 26/8/2022 của Hiệu 

trưởng trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về công nhận 

và cấp bằng tốt nghiệp trung cấp cho 113 học sinh của trường Trung cấp nghề 

Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương; 

Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo thời gian cấp phát bằng tốt 

nghiệp trung cấp cho học sinh có tên trong danh sách đính kèm như sau: 

1. Thời gian và địa điểm phát bằng tốt nghiệp: 

- Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính, phòng Công 

tác HSSV phát bằng tốt nghiệp từ ngày 04/10/2022. 

- Địa điểm: phòng F1.4, tầng 1, khu F, điện thoại: 028.3957.4922 

2. Giấy tờ cần thiết mang theo khi nhận bằng tốt nghiệp: 

- Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân và thẻ học sinh. 

- Trường hợp học sinh không thể trực tiếp đến nhận bằng tốt nghiệp thì phải 

có Giấy ủy quyền có xác nhận (ký và đóng dấu) của UBND xã/ phường/ thị 

trấn trở lên; người đi nhận thay phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân/ 

Căn cước công dân để xác nhận. 

Lưu ý: Bằng tốt nghiệp chỉ cấp một lần. 

 
Nơi nhận: 
- BGH (để báo cáo); 
- Website https://vanbang.gdnn.gov.vn/; 
- Lưu: P.CTHSSV. 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

(Đã ký) 
 
 
 

Nguyễn Sơn 
 
       



TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ  
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DANH SÁCH HỌC SINH TRUNG CẤP TỐT NGHIỆP NĂM 2022 
(Kèm theo Thông báo ngày 19/9/2022 của Phòng Công tác học sinh, sinh viên) 

TT MSHS Họ và tên 
Ngày 

tháng năm 
sinh 

Ngành/Nghề đào tạo 
Xếp loại 

tốt nghiệp 
Số hiệu 

bằng TN 
Ghi 
chú 

1.  19BTCK2.01 Lê Mai Thanh Hiền 17/12/2003 Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí Giỏi TC00341  

2.  19BTCK2.02 Nguyễn Hoàng Sơn 10/07/2003 Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí Giỏi TC00342  

3.  19BTCK2.08 Lê Minh Thuần 16/01/2002 Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí Khá TC00343  

4.  19BTCK2.07 Hứa Văn Tài 28/06/2004 Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí Khá TC00344  

5.  19BTCK2.03 Lê Thành Tài 10/12/2004 Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí 
Trung 
bình 

TC00345 
 

6.  19BTCK2.05 Nguyễn Quốc Hiếu 13/09/2004 Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí Khá TC00346  

7.  18CDL2.11 Nguyễn Hoàng Dũng 16/09/1997 Cắt gọt kim loại Khá TC00347  

8.  19CKC1.14 Phạm Hoàng Thuận 10/02/2000 Cắt gọt kim loại Giỏi TC00348  

9.  19CKC2.10 Trần Thiện Phúc 11/02/2003 Cắt gọt kim loại Giỏi TC00349  

10.  19CKC2.08 Khúc Kỳ Nam 19/04/2004 Cắt gọt kim loại Khá TC00350  

11.  19CKC2.14 Hồng Vĩnh Lộc 21/09/2004 Cắt gọt kim loại Khá TC00351  

12.  19CKC2.27 Tạ Huy Hoàng 23/06/2004 Cắt gọt kim loại Khá TC00352  

13.  19CKC2.13 Bùi Nhật Huy 02/02/2004 Cắt gọt kim loại Khá TC00353  

14.  19CKC2.12 Lê Minh Hoàng 23/02/2004 Cắt gọt kim loại Khá TC00354  

15.  19CKC2.23 Lê Nhựt Thanh 27/06/2004 Cắt gọt kim loại 
Trung 
bình 

TC00355 
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16.  20CGKL1.11 Trần Khải Thịnh 08/12/1999 Cắt gọt kim loại Giỏi TC00356  

17.  20CGKL1.014 Nguyễn Trần Phi Hùng 30/05/2004 Cắt gọt kim loại Giỏi TC00357  

18.  20CGKL1.015 Phạm Trọng Thuận 05/06/1999 Cắt gọt kim loại Giỏi TC00358  

19.  20CGKL1.005 Đinh Hoàng Long 15/09/1997 Cắt gọt kim loại Giỏi TC00359  

20.  20CGKL1.006 Lưu Nguyễn Nhật Minh 19/07/1999 Cắt gọt kim loại Khá TC00360  

21.  20CGKL1.001 Đoàn Hoàng 16/11/1989 Cắt gọt kim loại Khá TC00361  

22.  20CGKL1.010 Đào Thanh Long 10/01/2001 Cắt gọt kim loại Khá TC00362  

23.  20CGKL1.007 Quách Khánh Tường 27/09/2002 Cắt gọt kim loại Khá TC00363  

24.  18CDT2.14 Nguyễn Lê Cường 16/04/2002 Cơ điện tử Khá TC00364  

25.  19CDT2.15 Nguyễn Minh Luân 23/01/2003 Cơ điện tử Khá TC00365  

26.  19CDT2.04 Nguyễn Trung Hiếu 01/03/2004 Cơ điện tử Khá TC00366  

27.  19CDT2.03 Trương Trí Dũng 12/07/2004 Cơ điện tử Khá TC00367  

28.  18CNO1.41 Đinh Phúc Thịnh 19/01/1995 Công nghệ ô tô Khá TC00368  

29.  18CNO1.32 Đinh Chấn Nguyên 02/06/2000 Công nghệ ô tô Khá TC00369  

30.  19CNO2.161 Lương Quân Nguyên 17/07/2004 Công nghệ ô tô Khá TC00370  

31.  19CNO2.108 Nguyễn Đức Vĩ 14/01/1999 Công nghệ ô tô Giỏi TC00371  

32.  19CNO2.03 Nguyễn Thanh Ân 08/09/2004 Công nghệ ô tô Giỏi TC00372  

33.  19CNO2.87 Nguyễn Tấn Tài 08/10/2004 Công nghệ ô tô Giỏi TC00373  

34.  19CNO2.190 Đỗ Thành Đạt 10/02/2001 Công nghệ ô tô Khá TC00374  

35.  19CNO2.20 Tất Hữu Duy 10/08/2004 Công nghệ ô tô Khá TC00375  

36.  19CNO2.110 Lưu Bảo Vinh 12/11/2004 Công nghệ ô tô Khá TC00376  
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37.  19CNO2.98 Nguyễn Văn Tiền 09/11/2004 Công nghệ ô tô Khá TC00377  

38.  19CNO2.100 Lê Thanh Tốt 22/04/2004 Công nghệ ô tô Khá TC00378  

39.  19CNO2.145 Trần Hà Minh Tiến 11/07/2004 Công nghệ ô tô Khá TC00379  

40.  19CNO2.59 Hoàng Trọng Minh Mẫn 10/03/2004 Công nghệ ô tô Khá TC00380  

41.  19CNO2.84 Nguyễn Ngọc Minh Sang 09/07/2004 Công nghệ ô tô Khá TC00381  

42.  19CNO2.176 Vũ Giáp Thắng 06/02/2004 Công nghệ ô tô Khá TC00382  

43.  18CNO2.117 Nguyễn Huỳnh Hiệp Thành 07/03/2002 Công nghệ ô tô Khá TC00383  

44.  19CNO2.182 Nguyễn Phước Chí 07/08/2004 Công nghệ ô tô Khá TC00384  

45.  19CNO2.141 Cửu Ngô Quốc Thành 19/12/2004 Công nghệ ô tô 
Trung 
bình 

TC00385 
 

46.  19CNO2.181 Huỳnh Ngọc Cương 22/03/2004 Công nghệ ô tô 
Trung 
bình 

TC00386 
 

47.  20CNO1.010 Nguyễn Tấn Phước 06/12/2005 Công nghệ ô tô Khá TC00387  

48.  19DCN2.07 Lê Nguyễn Trọng Huy 16/12/2003 Điện công nghiệp Khá TC00388  

49.  19DCN2.03 Lưu Tuấn Kiệt 02/08/2004 Điện công nghiệp Khá TC00389  

50.  19DTCN2.02 Lại Hoàng Đức Khải 30/06/2004 Điện tử công nghiệp Khá TC00390  

51.  19DTCN2.08 Phạm Hoàng Thành 17/03/2004 Điện tử công nghiệp Khá TC00391  

52.  19DTCN2.01 Trần Thanh Hải 26/04/2004 Điện tử công nghiệp Khá TC00392  

53.  19SCMT1.05 Lại Hải Dương 09/05/1999 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính Xuất sắc TC00393  

54.  19SCM2.05 Tăng Huỳnh Đức 24/11/2004 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính Khá TC00394  

55.  19SCM2.28 Giảng Tấn Thành 05/01/2003 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính Khá TC00395  

56.  19SCM2.18 Trịnh Minh Hiền 19/03/2004 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính Khá TC00396  
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57.  19SCM2.25 Hà Văn Tuấn 08/01/2002 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 
Trung 
bình 

TC00397 
 

58.  19MTT2.01 Trương Thục Anh 28/09/2004 May thời trang Xuất sắc TC00398  

59.  19MTT2.22 Hồ Thị Hải Uyên 23/08/2004 May thời trang Giỏi TC00399  

60.  19MTT2.11 Ngô Linh Tư 11/11/2004 May thời trang Giỏi TC00400  

61.  19MTT2.16 Võ Thị Mỹ Duyên 16/05/2004 May thời trang Giỏi TC00401  

62.  19MTT2.07 Lưu Gia Ân 02/02/2004 May thời trang Giỏi TC00402  

63.  19MTT2.09 Vương Lê Quỳnh Trâm 20/12/2004 May thời trang Giỏi TC00403  

64.  19MTT2.03 Hoàng Thị Thanh Hương 20/06/2004 May thời trang Khá TC00404  

65.  19MTT2.12 Nguyễn Hồ Thái Tuấn 09/10/2004 May thời trang Khá TC00405  

66.  19MTT2.08 Lê Huỳnh Mỹ Tâm 30/11/2004 May thời trang Khá TC00406  

67.  19MTT2.06 Nguyễn Hồ Bảo Ngọc 03/06/2004 May thời trang Khá TC00407  

68.  19MTT1.02 Nguyễn Quốc Đạt 17/02/2001 May thời trang Khá TC00408  

69.  19MTT2.18 Phan Mỹ Thắm 16/04/2004 May thời trang Khá TC00409  

70.  19KTHM2.58 Ngô Bích Phượng 20/03/1995 Quản trị mạng máy tính Xuất sắc TC00410  

71.  19KTHM2.47 Nguyễn Minh Trí 09/04/2004 Quản trị mạng máy tính Xuất sắc TC00411  

72.  19KTHM2.17 Lâm Kiến Hoàng 14/12/2004 Quản trị mạng máy tính Xuất sắc TC00412  

73.  19KTHM2.56 Nguyễn Hữu Lợi 31/10/1997 Quản trị mạng máy tính Giỏi TC00413  

74.  19KTHM2.25 Huỳnh Văn Khuân 25/06/2004 Quản trị mạng máy tính Giỏi TC00414  

75.  19KTHM2.24 Lâm Võ Trọng Khôi 04/08/2004 Quản trị mạng máy tính Giỏi TC00415  

76.  19KTHM2.74 Phan Tấn Quân 23/02/2004 Quản trị mạng máy tính Khá TC00416  

77.  19KTHM2.22 Dương Quốc Huy 27/10/2004 Quản trị mạng máy tính Khá TC00417  
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78.  19KTHM2.29 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 16/06/2004 Quản trị mạng máy tính Khá TC00418  

79.  19KTHM2.95 Phạm Nguyễn Anh Tú 20/09/2004 Quản trị mạng máy tính Khá TC00419  

80.  19KTHM2.57 Nguyễn Hoàng Nam 28/01/2004 Quản trị mạng máy tính Khá TC00420  

81.  19KTHM2.34 La Vạn Phúc 14/11/2004 Quản trị mạng máy tính Khá TC00421  

82.  19KTHM2.33 Đoàn Kim Phú 16/11/2004 Quản trị mạng máy tính Khá TC00422  

83.  18CDL2.76 Hứa Văn Vàng 10/11/2003 Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh Giỏi TC00423  

84.  18CNO2.154 Phan Tuấn Tú 09/06/2003 Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh Giỏi TC00424  

85.  18CDL2.48 Lâm Ngọc Thuận 06/01/2003 Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh Giỏi TC00425  

86.  18CDL2.47 Đỗ Quốc Thiện 20/05/2003 Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh Khá TC00426  

87.  18CDL2.36 Nguyễn Sĩ Nguyên 06/04/2003 Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh Khá TC00427  

88.  17KTHD2.81Q6 Lưu Vương Quý 17/12/2001 Vẽ và thiết kế trên máy tính Khá TC00428  

89.  19KTHD2.55 Đoàn Thị Kim Phượng 10/01/2004 Vẽ và thiết kế trên máy tính Xuất sắc TC00429  

90.  19KTHD2.13 Trần Thành Đạt 09/02/2004 Vẽ và thiết kế trên máy tính Giỏi TC00430  

91.  19KTHD2.86 Huỳnh Xuân Hương 06/03/2004 Vẽ và thiết kế trên máy tính Giỏi TC00431  

92.  19KTHD2.34 Nguyễn Hoàng Kiệt 17/08/2004 Vẽ và thiết kế trên máy tính Giỏi TC00432  

93.  19KTHD2.96 Lê Công Minh Nhật 03/01/2004 Vẽ và thiết kế trên máy tính Giỏi TC00433  

94.  19KTHD2.104 Trần Ngọc Trâm 13/04/2003 Vẽ và thiết kế trên máy tính Giỏi TC00434  

95.  19KTHD2.02 Lê Ngọc Thùy An 26/06/2004 Vẽ và thiết kế trên máy tính Giỏi TC00435  

96.  19KTHD2.40 Trần Hiểu Nghi 21/02/2004 Vẽ và thiết kế trên máy tính Giỏi TC00436  

97.  19KTHD2.95 Võ Trọng Nhân 28/02/2004 Vẽ và thiết kế trên máy tính Giỏi TC00437  

98.  19KTHD2.16 Lương Uyển Dinh 08/09/2003 Vẽ và thiết kế trên máy tính Khá TC00438  
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99.  19KTHD2.136 Trần Nguyễn Kim Khánh 17/04/2004 Vẽ và thiết kế trên máy tính Khá TC00439  

100. 19KTHD2.102 Nguyễn Hải Thanh Thủy 30/08/2004 Vẽ và thiết kế trên máy tính Khá TC00440  

101. 19KTHD2.30 Ngụy Tấn Khoa 11/10/2001 Vẽ và thiết kế trên máy tính Khá TC00441  

102. 19KTHD2.33 Vương Tuấn Kiệt 02/09/2004 Vẽ và thiết kế trên máy tính Khá TC00442  

103. 19KTHD2.38 Đỗ Thị Tuyết Mai 12/09/2004 Vẽ và thiết kế trên máy tính Khá TC00443  

104. 19KTHD2.12 Nguyễn Tiến Đạt 10/02/2003 Vẽ và thiết kế trên máy tính Khá TC00444  

105. 19KTHD2.42 Mạch Thu Nghi 19/12/2004 Vẽ và thiết kế trên máy tính Khá TC00445  

106. 19KTHD2.35 Chiêu Hữu Lâm 08/06/2004 Vẽ và thiết kế trên máy tính Khá TC00446  

107. 19KTHD2.74 Nguyễn Thị Hoàng Uyên 21/12/2004 Vẽ và thiết kế trên máy tính Khá TC00447  

108. 19KTHD2.99 Phan Minh Quân 19/05/2004 Vẽ và thiết kế trên máy tính Khá TC00448  

109. 19KTHD2.97 Phan Võ Hạ Nhiên 18/11/2004 Vẽ và thiết kế trên máy tính Khá TC00449  

110. 19KTHD2.80 Võ Quốc Đào 29/09/2003 Vẽ và thiết kế trên máy tính Khá TC00450  

111. 19KTHD2.37 Nguyễn Tấn Lộc 18/10/2001 Vẽ và thiết kế trên máy tính Khá TC00451  

112. 19KTHD2.56 Quang Minh Quân 25/11/2004 Vẽ và thiết kế trên máy tính Khá TC00452  

113. 19KTHD2.23 Trần Huỳnh Văn Hiếu 19/12/2004 Vẽ và thiết kế trên máy tính Khá TC00453  

 


